
Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNGBà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG.
Sinh ngày: 20 tháng 3 năm 1986.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 20 tháng 3 năm 1986.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường An Phong, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 2A/129 Miếu Hai Xã, Nơi đăng ký thường trú: Số 2A/129 Miếu Hai Xã, 

phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Số 30 Nguyễn Đình Chiểu,  Nơi ở hiện nay: Số 30 Nguyễn Đình Chiểu,  

phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Toán; - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Toán; 

Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên  

Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp và Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp và 
Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo.Đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 18/10/2012. Ngày chính thức: 18/10/2013. Ngày vào Đảng: 18/10/2012. Ngày chính thức: 18/10/2013. 
Khen thưởng: 04 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  Khen thưởng: 04 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban  

nhân dân thành phố; 03 Bằng khen của Trung ương Đoàn.nhân dân thành phố; 03 Bằng khen của Trung ương Đoàn.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7/2009 - tháng 10/2009: Giáo viên Trường Từ tháng 7/2009 - tháng 10/2009: Giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Nam Triệu.Trung học phổ thông Nam Triệu.

Từ tháng 10/2009 - tháng 6/2012: Chuyên viên  Từ tháng 10/2009 - tháng 6/2012: Chuyên viên  
Ban Công tác thanh niên, Thành đoàn Hải Phòng.Ban Công tác thanh niên, Thành đoàn Hải Phòng.

Từ tháng 7/2012 - tháng 9/2018: Ủy viên Ban Thường vụ;  Từ tháng 7/2012 - tháng 9/2018: Ủy viên Ban Thường vụ;  
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  
Khối các cơ quan thành phố.Khối các cơ quan thành phố.

Từ tháng 10/2018 - tháng 7/2021: Phó Trưởng ban  Từ tháng 10/2018 - tháng 7/2021: Phó Trưởng ban  
Thiếu nhi trường học, Thành đoàn Hải Phòng.Thiếu nhi trường học, Thành đoàn Hải Phòng.

Từ tháng 8/2021 đến nay: Chuyên viên Phòng Giáo dục  Từ tháng 8/2021 đến nay: Chuyên viên Phòng Giáo dục  
Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp và Đại học,  Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp và Đại học,  
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng./.Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng./.

Ông BÙI SỸ HOÀNÔng BÙI SỸ HOÀN
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: BÙI SỸ HOÀN.BÙI SỸ HOÀN.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: BÙI SỸ HOÀN.BÙI SỸ HOÀN.
Sinh ngày: 08 tháng 8 năm 1975.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 08 tháng 8 năm 1975.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam. Quốc tịch: Việt Nam. 
Nơi đăng ký khai sinh: Phố Quang Trung, phường  Nơi đăng ký khai sinh: Phố Quang Trung, phường  

Quang Trung, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương.Quang Trung, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 15/61 phố Trần Phú, phường Nơi đăng ký thường trú: Số 15/61 phố Trần Phú, phường 

Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Số 91 phố Tống Duy Tân, phường  Nơi ở hiện nay: Số 91 phố Tống Duy Tân, phường  

Hải Dương, thành phố Hải Phòng.Hải Dương, thành phố Hải Phòng.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Luật Kinh tế; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.Luật Kinh tế; Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
- Học vị: Thạc sĩ Luật.		 - Học vị: Thạc sĩ Luật.		
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.- Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sặt.Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sặt.
Nơi công tác: Đảng ủy xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Đảng ủy xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 08/01/2001. Ngày chính thức: 08/01/2002.Ngày vào Đảng: 08/01/2001. Ngày chính thức: 08/01/2002.
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

01 Bằng khen cấp bộ; 04 Bằng khen cấp tỉnh.01 Bằng khen cấp bộ; 04 Bằng khen cấp tỉnh.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Quốc hội khóa XV.Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sặt khóa I, nhiệm kỳ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sặt khóa I, nhiệm kỳ 

2021 - 2026.2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/1997 - tháng 8/1998: Thư ký Tòa án  Từ tháng 11/1997 - tháng 8/1998: Thư ký Tòa án  
nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 9/1998 - tháng 5/1999: Chuyên viên Phòng  Từ tháng 9/1998 - tháng 5/1999: Chuyên viên Phòng  
Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 6/1999 - tháng 3/2004: Chuyên viên Phòng Từ tháng 6/1999 - tháng 3/2004: Chuyên viên Phòng 
Tuyên truyền pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Tuyên truyền pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 4/2004 - tháng 7/2005: Phó Trưởng phòng  Từ tháng 4/2004 - tháng 7/2005: Phó Trưởng phòng  
Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Tổ chức cán bộ, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2005 - tháng 12/2006: Phó Trưởng phòng Từ tháng 8/2005 - tháng 12/2006: Phó Trưởng phòng 
phụ trách Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp phụ trách Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp 
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 01/2007 - tháng 12/2008: Trưởng phòng  Từ tháng 01/2007 - tháng 12/2008: Trưởng phòng  
Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 01/2009 - tháng 12/2010: Trưởng phòng  Từ tháng 01/2009 - tháng 12/2010: Trưởng phòng  
Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,  Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,  
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 01/2011 - tháng 9/2013: Trưởng phòng  Từ tháng 01/2011 - tháng 9/2013: Trưởng phòng  
Xây dựng văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật,  Xây dựng văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật,  
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 10/2013 - tháng 5/2018: Phó Giám đốc  Từ tháng 10/2013 - tháng 5/2018: Phó Giám đốc  
Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 6/2018 - tháng 02/2021: Phó Chánh Thanh tra Từ tháng 6/2018 - tháng 02/2021: Phó Chánh Thanh tra 
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2021 - tháng 6/2025: Bí thư Đảng ủy,  Từ tháng 3/2021 - tháng 6/2025: Bí thư Đảng ủy,  
Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  Từ tháng 7/2025 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  
Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng./.Hội đồng nhân dân xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng./.

Bà TRỊNH THÚY NGABà TRỊNH THÚY NGA
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: TRỊNH THÚY NGA.TRỊNH THÚY NGA.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: TRỊNH THÚY NGA.TRỊNH THÚY NGA.
Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1974.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1974.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hoàng Hanh, huyện Ninh 

Giang, tỉnh Hải Dương.Giang, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 306, đường Thanh Niên,  Nơi đăng ký thường trú: Số 306, đường Thanh Niên,  

tổ dân phố số 3, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.tổ dân phố số 3, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kế toán.
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.       - Học vị: Thạc sĩ Quản lý kinh tế.       
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Đô thị, Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng ban Đô thị, 

Hội đồng nhân dân thành phố; Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ  Hội đồng nhân dân thành phố; Chi ủy viên Chi bộ 1, Đảng bộ  
Hội đồng nhân dân thành phố.Hội đồng nhân dân thành phố.

Nơi công tác: Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Nơi công tác: Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 07/12/1996. Ngày chính thức: 07/12/1997. Ngày vào Đảng: 07/12/1996. Ngày chính thức: 07/12/1997. 
Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  Khen thưởng: 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  

02 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  02 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
Hải Dương; 01 Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hải Dương; 01 Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  nhiệm kỳ 2016 - 2021; khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng  đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng  
khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 12/1991 - tháng 01/1994: Cán bộ Công ty Từ tháng 12/1991 - tháng 01/1994: Cán bộ Công ty 
Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Hải Hưng.Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Hải Hưng.

Từ tháng 02/1994 - tháng 4/2002: Kế toán Công ty  Từ tháng 02/1994 - tháng 4/2002: Kế toán Công ty  
Xuất nhập khẩu Hải Dương.Xuất nhập khẩu Hải Dương.

Từ tháng 5/2002 - tháng 7/2005: Chuyên viên Phòng  Từ tháng 5/2002 - tháng 7/2005: Chuyên viên Phòng  
Quản lý thương mại, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương.Quản lý thương mại, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2005 - tháng 10/2006: Chuyên viên Phòng Từ tháng 8/2005 - tháng 10/2006: Chuyên viên Phòng 
Kinh tế đối ngoại, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương.Kinh tế đối ngoại, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 11/2006 - tháng 3/2008: Phó Trưởng phòng Từ tháng 11/2006 - tháng 3/2008: Phó Trưởng phòng 
Kinh tế đối ngoại, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương.Kinh tế đối ngoại, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 4/2008 - tháng 02/2012: Ủy viên Ban  Từ tháng 4/2008 - tháng 02/2012: Ủy viên Ban  
Chấp hành Đảng bộ; Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Chấp hành Đảng bộ; Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, 
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Công Thương tỉnh Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn 
cơ quan Văn phòng Sở.cơ quan Văn phòng Sở.

Từ tháng 3/2012 - tháng 3/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 3/2012 - tháng 3/2015: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng, Sở Công Thương tỉnh  Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng, Sở Công Thương tỉnh  
Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở.Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở.

Từ tháng 4/2015 - tháng 7/2016: Ủy viên Ban Chấp Từ tháng 4/2015 - tháng 7/2016: Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở  hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở  
Công Thương tỉnh Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn  Công Thương tỉnh Hải Dương; Phó Chủ tịch Công đoàn  
cơ quan Văn phòng Sở.cơ quan Văn phòng Sở.

Từ tháng 8/2016 - tháng 3/2021: Phó Trưởng ban  Từ tháng 8/2016 - tháng 3/2021: Phó Trưởng ban  
Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Từ tháng 3/2021 - tháng 6/2021: Trưởng ban Kinh tế -  Từ tháng 3/2021 - tháng 6/2021: Trưởng ban Kinh tế - 
Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021.nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Trưởng ban Kinh tế - Từ tháng 7/2021 - tháng 6/2025: Trưởng ban Kinh tế - 
Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Trưởng ban Đô thị,  Từ tháng 7/2025 đến nay: Phó Trưởng ban Đô thị,  
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI,  Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI,  
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chi ủy viên chi bộ 1, Đảng bộ Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chi ủy viên chi bộ 1, Đảng bộ Hội đồng 
nhân dân thành phố Hải Phòng./.nhân dân thành phố Hải Phòng./.

Bà ĐẶNG THỊ NHIỆMBà ĐẶNG THỊ NHIỆM
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: ĐẶNG THỊ NHIỆM.ĐẶNG THỊ NHIỆM.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THỊ NHIỆM.ĐẶNG THỊ NHIỆM.
Sinh ngày: 15 tháng 9 năm 1977.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 15 tháng 9 năm 1977.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Lại, xã Kẻ Sặt, Nơi đăng ký thường trú: Thôn Vĩnh Lại, xã Kẻ Sặt, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Công tác xã hội.Công tác xã hội.
- Lý luận chính trị: Trung cấp.- Lý luận chính trị: Trung cấp.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Chuyên viên Ban  

Xây dựng Đảng xã Kẻ Sặt.Xây dựng Đảng xã Kẻ Sặt.
Nơi công tác: Đảng ủy xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Đảng ủy xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 07/6/1997. Ngày chính thức: 07/6/1998.Ngày vào Đảng: 07/6/1997. Ngày chính thức: 07/6/1998.
Khen thưởng: Không. Khen thưởng: Không. 
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tuy, nhiệm kỳ Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tuy, nhiệm kỳ 

2004 - 2011, 2011 - 2016 và 2016 - 2021; đại biểu Hội đồng 2004 - 2011, 2011 - 2016 và 2016 - 2021; đại biểu Hội đồng 
nhân dân xã Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.nhân dân xã Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 10/1999 - tháng 4/2001: Phó Bí thư Chi đoàn Từ tháng 10/1999 - tháng 4/2001: Phó Bí thư Chi đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôn Vĩnh Lại, xã  Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôn Vĩnh Lại, xã  
Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 5/2001 - tháng 6/2005: Phó Bí thư  Từ tháng 5/2001 - tháng 6/2005: Phó Bí thư  
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tuy, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Tuy, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2005 - tháng 7/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 7/2005 - tháng 7/2010: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
xã Vĩnh Tuy; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Tuy; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tuy, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2004 - 2011.huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Từ tháng 8/2010 - tháng 11/2019: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 8/2010 - tháng 11/2019: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Đảng bộ, Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức 
Văn hóa - Xã hội; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tuy,  Văn hóa - Xã hội; đại biểu Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tuy,  
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2011 - 2016 huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2011 - 2016 
và 2016 - 2021.và 2016 - 2021.

Từ tháng 12/2019 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 12/2019 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Công chức Văn hóa - Xã hội, Công chức Văn phòng Đảng bộ, Công chức Văn hóa - Xã hội, Công chức Văn phòng 
- Thống kê xã Vĩnh Hưng; đại biểu Hội đồng nhân dân  - Thống kê xã Vĩnh Hưng; đại biểu Hội đồng nhân dân  
xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 
2016 - 2021.2016 - 2021.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên Ban Xây dựng Từ tháng 7/2025 đến nay: Chuyên viên Ban Xây dựng 
Đảng, Đảng ủy xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng./.Đảng, Đảng ủy xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng./.

Bà LƯƠNG THỊ TRANG NHUNGBà LƯƠNG THỊ TRANG NHUNG
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LƯƠNG THỊ TRANG NHUNG.LƯƠNG THỊ TRANG NHUNG.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LƯƠNG THỊ TRANG NHUNG.LƯƠNG THỊ TRANG NHUNG.
Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1987.	 Giới tính: Nữ.Sinh ngày: 12 tháng 11 năm 1987.	 Giới tính: Nữ.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, Nơi đăng ký khai sinh: Phường Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Quê quán: Phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Số 45 đường Lý Thánh Tông, Nơi đăng ký thường trú: Số 45 đường Lý Thánh Tông, 

phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành  

Viết Văn; Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế.Viết Văn; Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm 

Chính trị phường Đồ Sơn.Chính trị phường Đồ Sơn.
Nơi công tác: Trung tâm Chính trị phường Đồ Sơn, Nơi công tác: Trung tâm Chính trị phường Đồ Sơn, 

thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 04/12/2014. Ngày chính thức: 04/12/2015.Ngày vào Đảng: 04/12/2014. Ngày chính thức: 04/12/2015.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/2010 - tháng 12/2013: Nhân viên Văn phòng Từ tháng 9/2010 - tháng 12/2013: Nhân viên Văn phòng 
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.

Từ tháng 01/2014 - tháng 6/2016: Chuyên viên Văn phòng Từ tháng 01/2014 - tháng 6/2016: Chuyên viên Văn phòng 
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn.

Từ tháng 7/2016 - tháng 11/2020: Chuyên viên  Từ tháng 7/2016 - tháng 11/2020: Chuyên viên  
Ban Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn.Ban Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn.

Từ tháng 12/2020 - tháng 02/2025: Phó Trưởng ban Từ tháng 12/2020 - tháng 02/2025: Phó Trưởng ban 
Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn.Tuyên giáo Quận ủy Đồ Sơn.

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Phó Trưởng ban  Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Phó Trưởng ban  
Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Đồ Sơn.Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy Đồ Sơn.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Giám đốc Trung tâm Chính trị Từ tháng 7/2025 đến nay: Giám đốc Trung tâm Chính trị 
phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng./.phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng./.

Ông NGUYỄN VĂN PHÚÔng NGUYỄN VĂN PHÚ
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN PHÚ.NGUYỄN VĂN PHÚ.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN PHÚ.NGUYỄN VĂN PHÚ.
Sinh ngày: 29 tháng 01 năm 1970.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 29 tháng 01 năm 1970.	 Giới tính: Nam.
 Quốc tịch: Việt Nam. Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương. tỉnh Hải Dương. 
Quê quán: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng. Quê quán: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng. 
Nơi đăng ký thường trú: Số 2B, ngõ 57, phố Thống Nhất, Nơi đăng ký thường trú: Số 2B, ngõ 57, phố Thống Nhất, 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng. 
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc:  Kinh.	 Tôn giáo: Không.  Dân tộc:  Kinh.	 Tôn giáo: Không.  
Trình độ:  Trình độ:  
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kỹ sư - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Kỹ sư 

Công trình thủy lợi; Cử nhân chính trị.Công trình thủy lợi; Cử nhân chính trị.
- Học vị: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.  - Học vị: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.  
- Lý luận chính trị: Cử nhân.- Lý luận chính trị: Cử nhân.
- Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Nga trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị 
Tô Hiệu.Tô Hiệu.

Nơi công tác: Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Nơi công tác: Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố 
Hải Phòng.Hải Phòng.

Ngày vào Đảng: 05/11/1993. Ngày chính thức: 05/11/1994. Ngày vào Đảng: 05/11/1993. Ngày chính thức: 05/11/1994. 
Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Nhì;  Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Nhì;  

01 Huân chương Lao động hạng Ba.01 Huân chương Lao động hạng Ba.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương  Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương  

khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XVI, nhiệm kỳ khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XVI, nhiệm kỳ 
2016 - 2021; khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu  2016 - 2021; khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đại biểu  
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 7/1991 - tháng 10/1993: Cán bộ kỹ thuật  Từ tháng 7/1991 - tháng 10/1993: Cán bộ kỹ thuật  
Xí nghiệp quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Hải Hưng.Xí nghiệp quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải Hải Hưng.

Từ tháng 11/1993 - tháng 12/1994: Đội Phó Đội đường Từ tháng 11/1993 - tháng 12/1994: Đội Phó Đội đường 
38, Đoạn đường bộ Hải Hưng.38, Đoạn đường bộ Hải Hưng.

Từ tháng 01/1995 - tháng 02/1997: Cán bộ, Phó Trưởng Từ tháng 01/1995 - tháng 02/1997: Cán bộ, Phó Trưởng 
phòng Kế hoạch, Ban quản lý các dự án giao thông Hải Dương.phòng Kế hoạch, Ban quản lý các dự án giao thông Hải Dương.

Từ tháng 3/1997 - tháng 01/2000: Chuyên viên Phòng Từ tháng 3/1997 - tháng 01/2000: Chuyên viên Phòng 
Kế hoạch Tổng hợp, sau là Phòng Kế hoạch Tài vụ,  Kế hoạch Tổng hợp, sau là Phòng Kế hoạch Tài vụ,  
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương.Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 02/2000 - tháng 7/2004: Phó Giám đốc,  Từ tháng 02/2000 - tháng 7/2004: Phó Giám đốc,  
Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Hải Dương,  Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông Hải Dương,  
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương.Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2004 - tháng 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 8/2004 - tháng 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương; Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hải Dương; 
Bí thư Đảng ủy (từ tháng 6/2010).Bí thư Đảng ủy (từ tháng 6/2010).

Từ tháng 9/2010 - tháng 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 9/2010 - tháng 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 10/2011 - tháng 7/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 10/2011 - tháng 7/2014: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng,  Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng,  
tỉnh Hải Dương.tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 8/2014 - tháng 4/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 8/2014 - tháng 4/2019: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 5/2019 - tháng 02/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Từ tháng 5/2019 - tháng 02/2025: Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh Hải Dương; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy  Đảng bộ tỉnh Hải Dương; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy  
Hải Dương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương Hải Dương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương 
(từ tháng 11/2019).(từ tháng 11/2019).

Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 3/2025 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan 
Đảng tỉnh Hải Dương.Đảng tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  
Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng./.Trường Chính trị Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng./.

Ông Ông VƯƠNG VĂN THỬVƯƠNG VĂN THỬ  
(Hòa thượng THÍCH THANH VÂN)(Hòa thượng THÍCH THANH VÂN)

Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: HÒA HÒA THƯỢNG THÍCH THƯỢNG THÍCH 
THANH VÂN.THANH VÂN.

Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: VƯƠNG VĂN THỬ.VƯƠNG VĂN THỬ.
Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1968.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1968.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Khuê Liễu, xã Tân Hưng, Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Khuê Liễu, xã Tân Hưng, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Quê quán: Phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Khuê Liễu,  Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Khuê Liễu,  

phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Phật giáo.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Phật giáo.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Phật học.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Phật học.
- Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.		 - Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.		
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B2.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Trị sự,  Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Hội đồng Trị sự,  

Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo  Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo  
Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam thành phố.Phật giáo Việt Nam thành phố.

Nơi công tác: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nơi công tác: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
thành phố Hải Phòng.thành phố Hải Phòng.

Khen thưởng: 01 Huân chương Đại đoàn kết do Chủ tịch Khen thưởng: 01 Huân chương Đại đoàn kết do Chủ tịch 
nước trao tặng; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước trao tặng; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
và nhiều Bằng khen do Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban  và nhiều Bằng khen do Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban  
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương trao tặng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương trao tặng. 

Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhiệm kỳ 2011 - 2016; khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 
khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng  khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng  
nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng 01/1992 - tháng 12/1996: Phó Thư ký Ban Trị sự  Từ tháng 01/1992 - tháng 12/1996: Phó Thư ký Ban Trị sự  

Phật giáo tỉnh Hải Hưng, Chánh Ban Đại diện Phật giáo  Phật giáo tỉnh Hải Hưng, Chánh Ban Đại diện Phật giáo  
huyện Tứ Lộc; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tứ Lộc; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã Tân Hưng; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Hưng; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
huyện Tứ Lộc.huyện Tứ Lộc.

Từ tháng 01/1997 - tháng 12/2011: Tham gia Ban Trị sự Từ tháng 01/1997 - tháng 12/2011: Tham gia Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Chánh Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ: Chánh 
Thư ký Ban Trị sự kiêm Chánh Ban đại diện Phật giáo huyện Thư ký Ban Trị sự kiêm Chánh Ban đại diện Phật giáo huyện 
Gia Lộc; Phó Trưởng ban Trị sự (từ tháng 10/2002); Trưởng Gia Lộc; Phó Trưởng ban Trị sự (từ tháng 10/2002); Trưởng 
ban Trị sự (từ tháng 5/2005), Ủy viên Ban Tăng sự Trung ban Trị sự (từ tháng 5/2005), Ủy viên Ban Tăng sự Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Hoằng pháp ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Ban Hoằng pháp 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (từ tháng 01/2005); Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (từ tháng 01/2005); 
Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo  Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo  
Việt Nam (từ tháng 11/2007); Ủy viên Ủy ban Mặt trận  Việt Nam (từ tháng 11/2007); Ủy viên Ủy ban Mặt trận  
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XIV (từ tháng 01/2009); Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XIV (từ tháng 01/2009); 
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương 
khóa III (từ tháng 01/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ khóa III (từ tháng 01/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ 
Thập đỏ tỉnh Hải Dương khóa III (từ tháng 01/2011). Thập đỏ tỉnh Hải Dương khóa III (từ tháng 01/2011). 

Từ tháng 01/2012 - tháng 12/2016: Tham gia Ban Trị sự  Từ tháng 01/2012 - tháng 12/2016: Tham gia Ban Trị sự  
Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ:  Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương, qua các chức vụ:  
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Tăng sự, Phó Hiệu trưởng Thường trực  Thường trực Ban Tăng sự, Phó Hiệu trưởng Thường trực  
kiêm giảng viên Trường Trung cấp Phật học; Ủy viên Hội đồng kiêm giảng viên Trường Trung cấp Phật học; Ủy viên Hội đồng 
Trị sự, Ủy viên Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo  Trị sự, Ủy viên Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo  
Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
Hải Dương các khóa XIV, XV; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hải Dương các khóa XIV, XV; Ủy viên Ban Chấp hành Hội 
Khuyến học tỉnh Hải Dương các khóa III, IV; Ủy viên Ban Khuyến học tỉnh Hải Dương các khóa III, IV; Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương các khóa III, IV;  Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương các khóa III, IV;  
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ  đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ  
2011 - 2016.2011 - 2016.

Từ tháng 01/2017 đến nay: Tham gia Ban Trị sự Giáo Từ tháng 01/2017 đến nay: Tham gia Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo tỉnh Hải Dương (sau là thành phố Hải Phòng), hội Phật giáo tỉnh Hải Dương (sau là thành phố Hải Phòng), 
qua các chức vụ: Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự,  qua các chức vụ: Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự,  
Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Phó Hiệu trưởng Thường trực 
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương. Là Ủy viên Hội Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hải Dương. Là Ủy viên Hội 
đồng trị sự; Ủy viên Tăng sự; Ủy viên, Ủy viên Thường trực đồng trị sự; Ủy viên Tăng sự; Ủy viên, Ủy viên Thường trực 
Ban Phật giáo Quốc tế; Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Ban Phật giáo Quốc tế; Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương các khóa XV, XVI (đến tháng quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương các khóa XV, XVI (đến tháng 
01/2024); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hải 01/2024); Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hải 
Dương các khóa IV, V (đến tháng 7/2025); Ủy viên Ban Chấp Dương các khóa IV, V (đến tháng 7/2025); Ủy viên Ban Chấp 
hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương các khóa IV, V (đến hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương các khóa IV, V (đến 
tháng 7/2025); đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương tháng 7/2025); đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026; đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026./.nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Ông LƯƠNG VĂN VIỆTÔng LƯƠNG VĂN VIỆT
Họ và tên thường dùng: Họ và tên thường dùng: LƯƠNG VĂN VIỆT.LƯƠNG VĂN VIỆT.
Họ và tên khai sinh: Họ và tên khai sinh: LƯƠNG VĂN VIỆT.LƯƠNG VĂN VIỆT.
Sinh ngày: 03 tháng 02 năm 1971.	 Giới tính: Nam.Sinh ngày: 03 tháng 02 năm 1971.	 Giới tính: Nam.
Quốc tịch: Việt Nam.Quốc tịch: Việt Nam.
Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Nơi đăng ký khai sinh: Xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh 

Hải Dương.Hải Dương.
Quê quán: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.Quê quán: Xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng.
Nơi đăng ký thường trú: Đường Nguyễn Đình Bể, Nơi đăng ký thường trú: Đường Nguyễn Đình Bể, 

phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng.
Nơi ở hiện nay: Như trên.Nơi ở hiện nay: Như trên.
Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.Dân tộc: Kinh.	 Tôn giáo: Không.
Trình độ:Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Vật lý.- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành Vật lý.
- Học vị: Tiến sĩ Vật lý; Thạc sĩ Vật lý. 	- Học vị: Tiến sĩ Vật lý; Thạc sĩ Vật lý. 	
- Lý luận chính trị: Cao cấp. - Lý luận chính trị: Cao cấp. 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C.
Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo.và Đào tạo.

Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.Nơi công tác: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng.
Ngày vào Đảng: 08/3/1995. Ngày chính thức: 08/3/1996. Ngày vào Đảng: 08/3/1995. Ngày chính thức: 08/3/1996. 
Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 Khen thưởng: 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng: Không.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,  Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII,  

nhiệm kỳ 2021 -  2026; đại biểu Hội đồng nhân dân  nhiệm kỳ 2021 -  2026; đại biểu Hội đồng nhân dân  
thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁCTÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 9/1990 - tháng 8/1992: Giáo viên Trường bổ túc  Từ tháng 9/1990 - tháng 8/1992: Giáo viên Trường bổ túc  
Văn hóa cụm Đồng Quang - Gia Lộc. Văn hóa cụm Đồng Quang - Gia Lộc. 

Từ tháng 9/1992 - tháng 11/1992: Giáo viên Trường cấp 2 Từ tháng 9/1992 - tháng 11/1992: Giáo viên Trường cấp 2 
Nghĩa Hưng - Gia Lộc. Nghĩa Hưng - Gia Lộc. 

Từ tháng 12/1992 - tháng 10/2000: Giáo viên Trường Từ tháng 12/1992 - tháng 10/2000: Giáo viên Trường 
Trung học phổ thông Gia Lộc.Trung học phổ thông Gia Lộc.

Từ tháng 11/2000 - tháng 10/2003: Phó Hiệu trưởng Từ tháng 11/2000 - tháng 10/2003: Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học phổ thông Gia Lộc.Trường Trung học phổ thông Gia Lộc.

Từ tháng 11/2003 - tháng 3/2013: Bí thư Chi bộ,  Từ tháng 11/2003 - tháng 3/2013: Bí thư Chi bộ,  
Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Lộc.Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Gia Lộc.

Từ tháng 4/2013 - tháng 12/2014: Bí thư Chi bộ,  Từ tháng 4/2013 - tháng 12/2014: Bí thư Chi bộ,  
Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 01/2015 - tháng 4/2019: Phó Giám đốc  Từ tháng 01/2015 - tháng 4/2019: Phó Giám đốc  
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 5/2019 - tháng 02/2020: Giám đốc  Từ tháng 5/2019 - tháng 02/2020: Giám đốc  
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 3/2020 - tháng 5/2020: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 3/2020 - tháng 5/2020: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và  Đảng bộ tỉnh Hải Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và  
Đào tạo tỉnh Hải Dương.Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 6/2020 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 6/2020 - tháng 6/2025: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ tỉnh Hải Dương; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  Đảng bộ tỉnh Hải Dương; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương.

Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  Từ tháng 7/2025 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành  
Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng./.Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng./.

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031
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